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KẾ HOẠCH
TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 03/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông)
I. THỰC TRẠNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI ĐĂK NÔNG
Những năm gần đây, thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã có những bước phát triển, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã tổ chức triển khai ứng dụng TMĐT ở nhiều quy mô và mức độ khác nhau. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có trang bị máy vi tính và ứng dụng thương mại điện tử cho mục đích kinh doanh như: kết nối internet, trao đổi thông tin, tìm kiếm thị trường, sử dụng phần mềm kế toán, sử dụng phần mềm quản lý, phần mềm kê khai thuế GTGT… việc sử dụng TMĐT đã đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, thu thập được nhiều thông tin, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cùng với việc ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp ngày càng tăng, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng đã chú trọng đến việc ứng dụng TMĐT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đến nay, tại các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đều đã kết nối internet nhằm khai thác các tiện ích như sử dụng thư điện tử; trao đổi, tìm kiếm thông tin, theo dõi tin tức; được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đã cho phép xây dựng 03 website, đó là: www.daknongdpi.gov.vn (của Sở Kế hoạch và Đầu tư), trang Web này cung cấp các thông tin về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh và công bố thủ tục hành chính trong cấp phép đầu tư, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh; trang Web www.thutuchanhchinh.daknong.gov.vn (của Tổ công tác thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Đăk Nông) và Website: http://congbao.daknong.gov.vn (của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông). Việc cung cấp trực tuyến dịch vụ công đã góp phần giảm các thủ tục giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, góp phần xây dựng một hệ thống chính quyền hoạt động minh bạch và hiệu quả.

Hạ tầng ứng dụng TMĐT cũng đã đáp ứng một phần nhu cầu của tỉnh, tính đến ngày 31/12/2009 trên địa bàn tỉnh có khoảng 9.861 thuê bao Internet; trong đó ADSL đạt 8.487/9.861 số thuê bao Internet. Mật độ Internet bình quân ước đạt 2,01 thuê bao/100 dân. Qua khảo sát tại 18 Sở, Ban, ngành, tỉ lệ số máy tính trang bị cho cán bộ đạt 97,5%; hiện tại, 17/18 đơn vị có mạng LAN, 100% đơn vị có kết nối Internet tốc độ cao. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, tỉ lệ số máy tính trang bị cho cán bộ đạt 64,3%; 100% huyện, thị xã đã có mạng LAN và kết nối Internet tốc độ cao.

Mặc dù TMĐT trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu phát triển, tuy nhiên việc khai thác TMĐT trên địa bàn tỉnh cũng mới ở cấp độ sử dụng thư điện tử, tìm kiếm thông tin, xây dựng trang web để quảng bá sản phẩm, dịch vụ; chưa mạnh dạn thực hiện một số công việc như: đặt hàng qua mạng, thanh toán trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến… nguyên nhân chủ yếu là do: nhận thức chung trên địa bàn tỉnh về TMĐT chưa thật sự sâu sắc, còn nghi ngờ về tính năng, hiệu quả của TMĐT; hạ tầng TMĐT, nguồn nhân lực còn thiếu và yếu.

Trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu khi Việt Nam là thành viên WTO, phát triển TMĐT là một nhu cầu cần thiết và cấp bách để kinh tế Đăk Nông hội nhập và rút ngắn khoảng cách với các nền kinh tế phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh trên thị trường quốc tế. Đối với doanh nghiệp, thương mại điện tử giúp tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho các bên giao dịch. Đối với người tiêu dùng, TMĐT mở rộng khả năng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và nhà cung cấp. Đối với xã hội, sự phát triển mạnh mẽ của TMĐT đã làm thay đổi phương thức kinh doanh và giao dịch truyền thống, đem lại những lợi ích to lớn cho xã hội. Lợi ích rõ rệt nhất của TMĐT là: thu thập được nhiều thông tin, giảm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, tiếp thị, giao dịch và bảo vệ môi trường. Tuy có rất nhiều lợi ích nhưng việc ứng dụng TMĐT của tỉnh Đăk Nông nói riêng và cả nước nói chung cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức.

Ngày 12/07/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1073/QĐ-TTg, phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015. Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử được tổ chức thực hiện sẽ gắn kết và đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc ngành công thương và các ngành kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu, phân phối và các ngành dịch vụ khác; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; các chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Từ các vấn đề trên cho thấy, để phát triển thương mại điện tử cần phải xây dựng kế hoạch với các hoạt động cụ thể nhằm từng bước khai thác có hiệu quả hoạt động ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2011-2015
1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung:

- Thương mại điện tử được sử dụng phổ biến ở các cơ quan, ban, ngành; các doanh nghiệp đều biết và ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Phát triển và ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh là nhu cầu cần thiết và phổ biến, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

b) Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2015, sự phát triển thương mại điện tử của tỉnh Đăk Nông đạt các mục tiêu chủ yếu sau:

- 100% doanh nghiệp sử dụng thường xuyên thư điện tử trong các giao dịch liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Trên 70% doanh nghiệp lớn và 40% doanh nghiệp vừa nắm vững kỹ năng kinh doanh trên mạng và tiến hành giao dịch điện tử.

- Có khoảng 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng trang thông tin điện tử (website).

- Xây dựng và duy trì sàn giao dịch điện tử của tỉnh Đăk Nông.

- Phần lớn dịch vụ công liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh được cung cấp trực tuyến, trong đó:

+ Phối hợp với Chi cục hải quan cửa khẩu BuPrăng cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên 80% dịch vụ công liên quan tới xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trước năm 2014, 40% đạt mức 4 vào năm 2015;

+ Cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên các dịch vụ liên quan tới thuế, bao gồm khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân trước năm 2014;

+ Cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên các thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư trước năm 2013, bao gồm thủ tục cấp giấy đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép đầu tư, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

+ Cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên 50% các dịch vụ công liên quan tới thương mại và hoạt động sản xuất kinh doanh trước năm 2014, đến hết năm 2015 có 20% đạt mức độ 4.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo quản lý kinh tế, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn, đẩy mạnh công tác xây dựng, duy trì và cung cấp dịch vụ trên website của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; giúp nắm vững cách thức tham gia và kinh doanh bằng thương mại điện tử.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia và ứng dụng thương mại điện tử như xây dựng website, tham gia các sàn giao dịch điện tử; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, giảm chi phí giao dịch.

- Tổ chức thực thi các quy định pháp luật liên quan về thương mại điện tử, thanh tra - kiểm tra các hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới thương mại trên môi trường mạng và bảo vệ người tiêu dùng.

- Xây dựng nguồn nhân lực đủ trình độ để thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

3. Nội dung của kế hoạch:

a) Triển khai pháp luật về thương mại điện tử:

- Nội dung:

+ Tổ chức tuyên truyền trên địa bàn tỉnh để cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và công dân nắm vững các quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

+ Rà soát, kiểm tra hàng năm nhằm nắm vững tình hình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn, làm cơ sở cho việc triển khai chính sách và thực thi pháp luật về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin và phát triển thương mại điện tử.

- Kinh phí cả giai đoạn: 200.000.000 đồng

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền về thương mại điện tử:

- Tổ chức các khóa tập huấn về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước:

+ Nội dung: Cung cấp các kiến thức về thương mại điện tử; Tuyên truyền, phổ biến các chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại điện tử; thông tin về các mô hình thương mại điện tử trên thế giới, thương mại điện tử Việt Nam. Đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, thống kê TMĐT; lập kế hoạch phát triển TMĐT; dịch vụ công trực tuyến; các kỹ năng khai thác, quản lý và cập nhật thông tin thương mại trực tuyến.

+ Số lớp: 01 lớp/năm, mỗi lớp 50 người.

+ Kinh phí cho cả gia đoạn: 190.000.000 đồng.

- Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo chuyên sâu về kỹ năng thương mại điện tử cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

+ Nội dung tập huấn, đào tạo chủ yếu bao gồm: Các mô hình thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam; lập kế hoạch ứng dụng và triển khai thương mại điện tử cho doanh nghiệp; các kỹ năng khai thác thông tin thương mại trực tuyến; các kỹ năng tìm kiếm khách hàng trên Internet; các doanh nghiệp triển khai và ứng dụng thương mại điện tử thành công; xây dựng và quản trị website thương mại điện tử; ứng dụng marketing trực tuyến; sàn giao dịch thương mại điện tử; xây dựng thương hiệu trên môi trường Internet;

+ Số lớp: 01 lớp/năm, mỗi lớp từ 50 đến 100 người;

+ Kính phí cho cả giai đoạn: 190.000.000 VNĐ

- Tuyên truyền, quảng bá thương mại điện tử trên các phương tiện truyền thông:

+ Nội dung: Phổ cập kiến thức thương mại điện tử trên truyền hình; quảng bá, tuyên truyền, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, các điển hình về ứng dụng thương mại điện tử, thông tin về giá cả hàng hóa, cơ hội giao thương.

+ Số Chương trình: 01 Chương trình/năm.

+ Kinh phí cho giai đoạn (2011-2015): 180.000.000 đồng.

c) Cung cấp trực tuyến các dịch vụ công:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ các Sở, Ban, ngành xây dựng Webssite, ứng dụng môi trường mạng máy tính điện tử để cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ công trực tuyến.

- Hỗ trợ các Sở, Ban, ngành duy trì hoạt động của Webssite:

+ Số đơn vị được hỗ trợ: 05 đơn vị/năm×5 năm = 25 đơn vị

+ Kinh phí: 10.000.000 đồng/Webssite×25 đơn vị = 250.000.000 đồng

d) Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử:

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website hoặc nâng cấp website phù hợp với mô hình, sản phẩm của doanh nghiệp (Hỗ trợ chi phí thiết kế ban đầu):

+ Số Website: 04 doanh nghiệp/năm (cả giai đoạn 20 doanh nghiệp).

+ Kinh phí cho giai đoạn (2011-2015): 100.000.000 đồng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào sàn giao dịch thương mại của tỉnh:

+ Số doanh nghiệp: 10 doanh nghiệp/năm (cả giai đoạn 50 doanh nghiệp).

+ Kinh phí cho giai đoạn (2011-2015): 50.000.000 đồng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào cổng thương mại điện tử quốc gia (ECVN):

+ Số doanh nghiệp: 5 doanh nghiệp/năm (cả giai đoạn 25 doanh nghiệp).

+ Kinh phí cho giai đoạn (2011-2015): 50.000.000 đồng.

e) Xây dựng, nâng cấp và duy trì Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh:

- Nội dung:

+ Thiết kế, đăng tải thông tin;

+ Nâng cấp về mặt kỹ thuật, tích hợp Sàn giao dịch vào các cổng thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu;

+ Tổng hợp thông tin của doanh nghiệp, sản phẩm của tỉnh, các chương trình xúc tiến công nghiệp, thương mại và dịch vụ, cập nhật dữ liệu;

+ Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp thông tin, tạo cơ hội giao thương, thực hiện các giao dịch qua mạng Internet thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh.

- Kinh phí: 290.000.000 đồng.

f) Củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại địa phương:

- Xây dựng bộ phận chuyên trách về thương mại điện tử tại Sở Công thương. Sở Công thương, phối hợp với Sở Nội vụ, dự thảo cơ cấu tổ chức trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

- Xây dựng hệ thống thu thập và quản lý trực truyến thông tin xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh: Để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát thực tế của lãnh đạo tỉnh, Sở Công thương chủ trì xây dựng hệ thống trực tuyến về thu thập, xử lý số liệu xuất nhập khẩu. Các kết quả thu thập và xử lý của hệ thống sẽ giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt kịp thời và nhanh chóng ra quyết định điều hành lĩnh vực xuất nhập khẩu của tỉnh.

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử cấp Sở.

+ Số lớp: 01 lớp/năm (cả giai đoạn 3 lớp).

+ Kinh phí bồi dưỡng, nâng cao kiến thức (2 năm đầu của kế hoạch): 95.000.000 đồng.

- Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm: Tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm ở những tỉnh có thương mại điện tử phát triển để vận dụng và triển khai tại địa phương: 

Kinh phí (2 đoàn × 50.000.000 đồng/đoàn): 100.000.000 đồng.

III. NHU CẦU VÀ KINH PHÍ
1. Nhu cầu kinh phí triển khai kế hoạch thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015 là: 1.695.000.000 đồng.

2. Kinh phí: Ngân sách tỉnh cấp theo kế hoạch hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Công thương:

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hàng năm xây dựng, thẩm định kế hoạch phát triển thương mại điện tử theo đúng quy định hiện hành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phối hợp cùng với các Sở, Ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch này; thường xuyên kiểm tra, đánh giá và báo cáo đinh kỳ hàng năm và đột xuất tình hình thực hiện kế hoạch tổng thể này về Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng kết tình hình thực hiện vào năm kết thúc Kế hoạch tổng thể.

- Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi gặp khó khăn, vướng mắc cần đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và hướng dẫn của Trung ương.

2. Sở Thông tin Truyền thông:

- Thực hiện tốt việc phát triển hạ tầng mạng phục vụ phát triển thương mại điện tử; phối hợp với Sở Công Thương trong việc hỗ trợ các Sở, ngành, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử, đào tạo các kỹ năng và tư vấn cho doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin - thương mại điện tử. Phối hợp với Sở Công Thương triển khai đồng bộ Kế hoạch này với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, gắn kết sự phát triển thương mại điện tử với Chính phủ điện tử.

- Ban hành các chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử .

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Công an tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch thương mại điện tử.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư :

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương hàng năm xây dựng kinh phí tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương cho các dự án; nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành gửi về Sở Tài chính tổng hợp để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương hàng năm xây dựng kinh phí chi thường xuyên tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc bố trí vốn sự nghiệp từ ngân sách địa phương cho các dự án này; nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Các Sở, ngành khác có liên quan:

Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện Kế hoạch trong phạm vi, quyền hạn được giao.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa:

Căn cứ nội dung của Kế hoạch, phối hợp với Sở Công thương triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn./.

